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	SBD
	Họ 
	Tên
	Đơn vị công tác
	Huyện/ thị
 xã/ TP
	Năm sinh

	OO1
	Đặng Thị Thúy
	An
	TH Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	1992

	OO2
	Lê Nguyễn Thái
	An
	TH Tập Phước
	Long Thành
	1993

	OO3
	Võ Thị Mỹ
	An
	TH Nguyễn Du
	Long Khánh
	1984

	OO4
	Nguyễn Thị Mỹ
	Anh
	TH Tam Phước 1
	Biên Hòa
	1990

	OO5
	Nguyễn Thị Phương
	Anh
	TH Trảng Dài
	Biên Hòa
	1984

	OO6
	Trần Lê Đông
	Anh
	TH Tân Phong A
	Biên Hòa
	1988

	OO7
	Nguyễn Đỗ Uyên
	Anh
	TH Tân Thành
	Biên Hòa
	1988

	OO8
	Võ Thị Kim
	Anh
	TH Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	1977

	OO9
	Vũ Thị Vân
	Anh
	TH Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	1985

	O10
	Trịnh Mỹ
	Anh
	TH Kim Đồng
	Vĩnh Cửu
	1986

	O11
	Trần Thị
	Ánh
	TH Trịnh Hoài Đức
	Biên Hòa
	1989

	O12
	Lê Thị Ngọc
	Ánh
	TH Bàu Phụng
	Vĩnh Cửu
	1992

	O13
	Nguyễn Thị
	Bằng
	TH Tân Phong A
	Biên Hòa
	1993

	O14
	Nguyễn Thị Ngọc
	Bích
	TH Trảng Dài
	Biên Hòa
	1982

	O15
	Phan Thị
	Biên
	TH Cây Gáo A
	Vĩnh Cửu
	1987

	O16
	Nguyễn Thị
	Bình
	TH La Ngà
	Định Quán
	1984

	O17
	Nguyễn Thị Thanh
	Bình
	TH Chu Văn An
	Định Quán
	1991

	O18
	Hồ Thị Ngọc
	Cẩm
	TH Trị An
	Vĩnh Cửu
	1988

	O19
	Cái Ngọc
	Chất
	TH Lê Lợi
	Định Quán
	1975

	O20
	Lê Thị Minh
	Châu
	TH Đại Phước
	Nhơn Trạch
	1989

	O21
	Nguyễn Thị Kim
	Chi
	TH Hà Huy Giáp
	Biên Hòa
	1980

	O22
	Phan Trần Uyên
	Chi
	TH Chu Văn An
	Biên Hòa
	1988

	O23
	Đỗ Thị
	Cúc
	TH Tam Thiện
	Long Thành
	1977

	O24
	Võ Thị Kim
	Cương
	TH Hoàng Hoa Thám
	Biên Hòa
	1970

	O25
	Nguyễn Thị Thúy
	Dân
	TH Bình An
	Long Thành
	1977

	O26
	Nguyễn Thị Quế
	Đan
	TH Long Thành A
	Long Thành
	1983

	O27
	Hồ
	Dàng
	TH Nguyễn Chí Thanh
	Biên Hòa
	1991

	O28
	Lê Thị
	Đạt
	TH Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	1993

	O29
	Phan Ngọc 
	Diễm
	TH Xuân Hưng
	Xuân Lộc
	1984

	O30
	Lê Hoàng
	Diên
	TH Cầu Xéo
	Long Thành
	1991

	O31
	Nguyễn Thị
	Diệp
	TH Trần Quốc Toản
	Biên Hòa
	1980

	O32
	Lý Thị Xuân
	Diệu
	TH Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	1979

	O33
	Nguyễn Thị Thu
	Diệu
	TH Chu Văn An
	Biên Hòa
	1992

	O34
	Phan Thị
	Diệu
	TH Đại Phước
	Nhơn Trạch
	1990

	O35
	Phan Lê Phương
	Dung
	TH Trần Quốc Tuấn
	Biên Hòa
	1993
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